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	BỘ TÀI CHÍNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /TTr-BTC

	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2025


TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và công bố mức sống tối thiểu 
hằng năm làm căn cứ xác định các chuẩn chính sách xã hội” 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) chủ trì xây dựng Đề án “Xây dựng và công bố mức sống tổi thiểu hằng năm làm căn cứ xác định các chuẩn chính sách xã hội” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong năm 2025. 
Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Đề án, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện. Đến nay, Đề án đã được xây dựng hoàn thiện, Bộ Tài chính kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ một số nội dung sau:
I. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án
(1) Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

(2) Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.
(3) Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
(4) Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW.
(5) Quyết định số 1463/QĐ-BKHĐT ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

(6) Luật Thống kê số 89/2015/QH13, ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021.

(9) Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
II. Quá trình xây dựng, hoàn thiện Đề án

Việc xây dựng Đề án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nay là Bộ Tài chính triển khai quyết liệt từ đầu năm 2025 đến nay với các hoạt động cụ thể như sau:

(1) Thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  quy định tại Quyết định số 1463/QĐ-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 28/6/2024, về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Tổng cục Thống kê (nay là Cục Thống kê) đã nghiên cứu, lập kế hoạch xây dựng Đề án “Xây dựng và công bố mức sống tối thiểu hằng năm làm căn cứ xác định các chuẩn chính sách xã hội”, gửi Công văn yêu cầu Bộ, ngành và các đơn vị liên quan cử người tham gia Ban Biên soạn xây dựng Đề án.
(2) Ngày 13/02/2025, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 103/QĐ-TCTK thành lập Ban Biên soạn Đề án.
(3) Từ tháng 02 đến tháng 03 năm 2025, Cục Thống kê đã xây dựng Dự thảo đề cương Đề án. Ngày 17/4/2025, Cục Thống kê tổ chức cuộc họp lần 1 Ban biên soạn “Đề án xây dựng và công bố mức sống tối thiểu hằng năm làm căn cứ xác định các chuẩn chính sách xã hội” với nội dung chủ yếu lấy ý kiến của các thành viên ban Biên soạn Đề án và các đơn vị liên quan làm cơ sở để hoàn thiện đề cương Đề án.
(4) Ngày 29/4/2025, Cục Thống kê đã hoàn thiện đề cương chi tiết của Đề án và gửi Công văn số 465/CTK-XHMT để lấy ý kiến thành viên ban Biên soạn Đề án và các đơn vị liên quan góp ý đề cương chi tiết và kế hoạch xây dựng Đề án.

(5) Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ban Biên soạn và các đơn vị, cá nhân liên quan, Cục Thống kê đã ban hành Công văn số 901/CTK-XHMT ngày 13/6/2025 gửi các thành viên Ban biên soạn phân công thực hiện biên soạn các nội dung trong Đề án. Cục Thống kê đã chủ trì, tổng hợp và tiến hành biên soạn Dự thảo Đề án lần thứ nhất.

(6) Ngày 13/8/2025, Cục Thống kê tổ chức cuộc họp lần 2 lấy ý kiến của các thành viên Ban Biên soạn và các đơn vị liên quan về Dự thảo Đề án lần thứ nhất. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, Cục Thống kê đã nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện Dự thảo Đề án lần thứ hai.
(7) Ngày 18/8/2025, Cục Thống kê gửi Công văn số 1671/CTK-XHMT để lấy ý kiến thành viên ban Biên soạn Đề án và các đơn vị liên quan trong Bộ Tài chính góp ý dự thảo Đề án lần thứ hai; trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ban Biên soạn và các đơn vị liên quan, Cục Thống kê hoàn thiện Dự thảo Đề án.


(8) Ngày …/9/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Công văn số …./BTC-CTK về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án gửi các Bộ, ngành, đơn vị liên quan, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính, Trang thông tin điện tử Cục Thống kê lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.
Đến ngày 30 tháng 09 năm 2025, Bộ Tài chính đã nhận được …. văn bản góp ý, cụ thể: 
+ …./…. Bộ, ngành trong đó có …. đơn vị nhất trí với dự thảo Đề án, … đơn vị có ý kiến góp ý, …. đơn vị không gửi góp ý là ….. 

+ …. văn bản của …. với … góp ý.

Ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, đơn vị liên quan đã được Bộ Tài chính nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, một số ý kiến không tiếp thu đã được giải trình cụ thể tại Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Bộ, ngành, đơn vị liên quan và kết quả tiếp thu của Ban Biên soạn Đề án đã có trong Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ. 
III. Nội dung chính của Đề án

3.1. Quan điểm xây dựng Đề án

(1) Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, cải cách chính sách tiền lương, bảo đảm mức sống tối thiểu (MSTT) cho người có hoàn cảnh khó khăn; trợ cấp xã hội cho hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo; trong đó Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương, khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
(2) Kết hợp chặt chẽ phương pháp luận thống kê, nguyên tắc biên soạn chỉ tiêu thống kê, phương pháp xác định MSTT phải đảm bảo tính khoa học và phù hợp với thể trạng người Việt Nam và bài học kinh nghiệm tích lũy được với thực tiễn, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước; nguồn số liệu để tính toán MSTT phải đầy đủ, khả thi, thông tin phải đảm bảo chất lượng, phản ánh xác thực MSTT của dân cư và người lao động; ứng dụng tối đa công nghệ và cơ sở dữ liệu sẵn có trong thu thập, tính toán, biên soạn, cung cấp, công bố, phổ biến số liệu MSTT tới các đối tượng sử dụng, phục vụ xây dựng chuẩn chính sách xã hội nói riêng và chính sách xã hội nói chung, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

(3) Các nội dung chủ yếu phải được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hành động, phân định rõ trách nhiệm trong triển khai thực hiện; các giải pháp được thực hiện đồng bộ về nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo nguồn nhân lực và những điều kiện khác trong quá trình triển khai thực hiện. Thường xuyên cập nhật, bổ sung hoàn thiện, đảm bảo thông tin phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của đất nước.
3.2. Mục tiêu xây dựng Đề án

a) Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và công bố mức sống tổi thiểu hằng năm làm căn cứ xác định các chuẩn chính sách xã hội.
b) Mục tiêu cụ thể

(1) Nâng cao chất lượng nguồn số liệu phục vụ tính toán MSTT của dân cư đảm bảo từ năm 2026 số liệu MSTT của dân cư chia theo khu vực thành thị và nông thôn được công bố hằng năm.
(2) Xác định phương pháp tính và nguồn số liệu phục vụ tính toán MSTT của người lao động đảm bảo từ năm 2028 số liệu MSTT của người lao động được công bố hằng năm.
(3) Xây dựng kế hoạch công bố số liệu MSTT của dân cư và của người lao động hằng năm.
3.3. Nhiệm vụ của Đề án
a) Nghiên cứu cải tiến Phương án Khảo sát mức sống dân cư (KSMSDC) và triển khai KSMSDC theo Phương án được cải tiến để đảm bảo nguồn số liệu phục vụ tính toán MSTT của dân cư cho khu vực thành thị và nông thôn

- Đánh giá chất lượng thông tin sử dụng để tính toán MSTT của dân cư được thu thập trong KSMSDC, bao gồm tính đầy đủ và độ tin cậy của thông tin. Các thông tin sử dụng để tính toán MSTT của dân cư cần được đánh giá là các khoản chi tiêu của hộ dân cư, gồm chi tiêu các mặt hàng LTTP và phi LTTP.
- Nghiên cứu tăng cỡ mẫu của các hộ được thu thập thông tin về chi tiêu trong KSMSDC đảm bảo đủ lớn để đại diện khi tính toán MSTT của dân cư cho khu vực thành thị và nông thôn.

Hiện tại, các thông tin sử dụng để tính toán MSTT của dân cư trong KSMSDC là các thông tin về chi tiêu của hộ dân cư. Tuy nhiên, hiện nay số hộ được thu thập thông tin về chi tiêu trong KSMSDC là khoảng 9.400 hộ và chỉ có gần 1.900 hộ (chiếm 20%) được chọn là nhóm tham chiếu để tính toán MSTT. Số hộ trong nhóm tham chiếu này chỉ đủ đảm bảo để đại diện khi tính toán MSTT cho cấp quốc gia, khi chia số hộ này để tính toán MSTT theo khu vực thành thị và nông thôn sẽ không đảm bảo độ tin cậy. Chính vì vậy, các hộ được thu thập thông tin về chi tiêu trong KSMSDC cần được nghiên cứu để tăng lên đảm bảo đủ lớn để đại diện khi tính toán MSTT của dân cư cho khu vực thành thị và nông thôn.

- Triển khai KSMSDC theo Phương án được cải tiến theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
b) Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính và nguồn số liệu phục vụ tính toán MSTT của người lao động
- Xây dựng phương pháp tính MSTT của người lao động trên cơ sở nghiên cứu và rà soát phương pháp Trị giá các nhu cầu tối thiểu (Cost of Basic Need Method - CBN), bao gồm xác định danh mục các mặt hàng LTTP và phi LTTP tối thiểu và tiêu chí để xác định khối lượng các mặt hàng này trong MSTT của người lao động.
- Nghiên cứu xây dựng Phương án Điều tra Chi tiêu của người lao động trên cơ sở xác định đầy đủ các nội dung thông tin cần thu thập, đúng đối tượng người lao động để thu thập thông tin, tuyển chọn lực lượng điều tra viên và giám sát viên đảm bảo chất lượng và áp dụng tối đa công nghệ thông tin trong thu thập và xử lý thông tin. Sau khi xây dựng Phương án Điều tra Chi tiêu của người lao động sẽ tiến hành thử nghiệm Điều tra Chi tiêu của người lao động để đánh giá tính khả thi của cuộc điều tra đồng thời cung cấp nguồn số liệu phục vụ tính toán MSTT của người lao động.
c) Tính toán MSTT của dân cư và MSTT của người lao động
- Sử dụng nguồn thông tin thu thập trong KSMSDC theo Phương án KSMSDC được cải tiến để tính toán MSTT của dân cư.
- Sử dụng nguồn thông tin thu thập trong Điều tra Chi tiêu của người lao động để tính toán MSTT của người lao động theo phương pháp đã được xây dựng.
d) Xây dựng kế hoạch công bố số liệu MSTT của dân cư và MSTT của người lao động hằng năm
Nghiên cứu xây dựng kế hoạch công bố số liệu MSTT của dân cư và MSTT của người lao động hằng năm, bao gồm:

- Nội dung số liệu MSTT của dân cư và MSTT của người lao động được công bố.

- Hình thức công bố số liệu.

- Thời gian, thời điểm công bố số liệu.
3.4. Giải pháp thực hiện Đề án
a) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành để thực hiện Đề án
- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch hành động của Đề án.
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành trong công tác xây dựng, thu thập, tính toán và công bố số liệu MSTT của dân cư và MSTT của người lao động ở Việt Nam.
- Các Bộ, ngành thống nhất sử dụng số liệu MSTT của dân cư và MSTT của người lao động làm căn cứ xác định các chuẩn chính sách xã hội liên quan đến chức năng, nhiệm vụ.
b) Khảo sát, nghiên cứu phương pháp luận và kinh nghiệm của quốc tế về tính toán và công bố số liệu MSTT của dân cư và MSTT của người lao động 
- Nghiên cứu tài liệu về phương pháp tính toán MSTT của dân cư và MSTT của người lao động của các tổ chức quốc tế và một số quốc gia để đánh giá và lựa chọn phương pháp phù hợp cho Việt Nam.

- Nghiên cứu về kinh nghiệm công bố số liệu MSTT của dân cư và MSTT của người lao động của một số quốc gia để áp dụng vào thực tiễn của Việt Nam.
c) Tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác thu thập, tính toán và công bố số liệu về MSTT của dân cư và MSTT của người lao động
- Tổ chức tốt hội nghị tập huấn nghiệp vụ của KSMSDC và Điều tra Chi tiêu của người lao động, đặc biệt là kỹ năng khai thác thông tin của các điều tra viên.
- Tổ chức các hội thảo khoa học và các các khóa đào tạo về sử dụng dữ liệu KSMSDC và Điều tra Chi tiêu của người lao động để tính toán MSTT của dân cư và MSTT của người lao động
d) Bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực và nguồn lực tài chính thực hiện Đề án
- Bộ Tài chính sử dụng cơ sở vật chất của ngành từ Trung ương đến địa phương để thực hiện Đề án theo các chương trình và kế hoạch hành động.
- Nhân lực được huy động thực hiện Đề án bao gồm: lãnh đạo, công chức viên chức của Bộ Tài chính và các chuyên gia từ các Bộ, ngành liên quan.

- Nguồn kinh phí triển khai thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để bảo đảm thực hiện các hoạt động sau:

(1) Nghiên cứu cải tiến Phương án KSMSDC thực hiện năm 2026.
(2) Nghiên cứu xây dựng Phương án Điều tra Chi tiêu của người lao động thực hiện năm 2026.
(3) Triển khai KSMSDC theo Phương án được cải tiến, bổ sung kinh phí cho phần mẫu thu nhập - chi tiêu được mở rộng thêm thực hiện năm 2026.
(4) Tiến hành thử nghiệm Điều tra Chi tiêu của người lao động thực hiện năm 2027.
(5) Tính toán MSTT của dân cư và MSTT của người lao động thực hiện năm 2026-2027.
(6) Xây dựng kế hoạch công bố số liệu MSTT của dân cư và MSTT của người lao động hằng năm thực hiện năm 2028
3.5. Lộ trình thực hiện
(1) Năm 2026 chuẩn bị và triển khai Đề án với các hoạt động:

- Nghiên cứu cải tiến Phương án KSMSDC
- Triển khai KSMSDC theo Phương án được cải tiến

- Nghiên cứu xây dựng Phương án Điều tra Chi tiêu của người lao động

(2) Năm 2027 - 2028 chính thức thực hiện Đề án

- Tiến hành thử nghiệm Điều tra Chi tiêu của người lao động

- Tính toán MSTT của dân cư và của người lao động
(3) Năm 2028 tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi các cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định.
IV. Điều kiện về nguồn lực, tài chính
Sau khi Đề án được ban hành, các Bộ, ngành và địa phương sử dụng bộ máy, nguồn nhân lực có sẵn của hệ thống để triển khai thực hiện Đề án.

Kinh phí triển khai thực hiện Đề án của Cục Thống kê và các cơ quan, tổ chức Thống kê Bộ, ngành, địa phương được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Trên đây là những nội dung chính của dự thảo Đề án “Xây dựng và công bố mức sống tối thiểu hằng năm làm căn cứ xác định các chuẩn chính sách xã hội”, Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Hồ sơ Đề án bao gồm: Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ; Dự thảo Đề án; Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và tiếp thu giải trình).
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